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A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài
Vật lí là bộ môn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên cứu đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Mọi kết luận của nó hầu hết đều rút ra được nhờ thực tiễn và kiểm chứng bằng quan sát và thí nghiệm. Chính vì vậy trong dạy học Vật lí thiết bị dạy học là đồ dùng không thể thiếu nhằm tạo sự hứng thú, khơi dậy và phát triển năng lực tư duy khả năng tự học của học sinh, hình thành cho các em biết phương pháp học và cách nghiên cứu bộ môn.

Tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng sử dụng hiệu quả được đồ dùng, thiết bị để tạo ra những thí nghiệm thành công kích thích sự hứng thú của học sinh trong giờ học. Vấn đề này thôi thúc bản thân tôi viết sáng kiến này.
Tạo hứng thú học tập cho học sinh không phải là vấn đề mới. Đây là vấn đề đã được nhiều người nghiên cứu, trăn trở với nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên việc sử dụng đồ dùng, thiết bị để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong bộ môn Vật lí là vấn đề chưa được nhiều giáo viên chú trọng và thực hiện có hiệu quả. 
II. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
Sáng kiến được áp dụng cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 tại đơn vị  trường THCS Chư Êwi trong năm học 2018-2019 và THCS Ea Hu từ tháng 10 năm học 2019- 2020.
II. PHẦN NỘI DUNG

I. Thực trạng của vấn đề
I.1. Thuận lợi- khó khăn
a. Thuận lợi
+ Nhà trường hiện đã có các đồ dùng thiết bị tương đối đầy đủ.

+ Giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lí tại đơn vị trẻ, tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học…

b. Khó khăn
+ Các đồ dùng đã cũ nên khả năng thành công của các thí nghiệm chưa cao.

+ Chưa có phòng học bộ môn, đồ dùng thiết bị còn lộn xộn (do được cất trong kho) gây khó khăn cho giáo viên trong việc chuẩn bị đồ dùng khi lên lớp.

+ Nhân viên thiết bị phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên ít có thời gian chuẩn bị đồ dùng giúp giáo viên.

+ Kĩ năng sử dụng đồ dùng của giáo viên còn hạn chế nên nhiều lúc còn thiếu tính thẩm mỹ, khoa học dẫn đến hiệu quả mang lại chưa cao.

+ Đa số học sinh còn hạn chế khả năng thực hành, làm thí nghiệm, khả năng phân tích, xử lí kết quả để giải quyết vấn đề.
+ Một số em chịu tác động của mạng xã hội, chơi game…chưa chú tâm vào học tập.

+ Phần lớn phụ huynh là nông dân, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, ít có thời gian quan tâm đến việc học của con…
c. Thực trạng nhận thức, hứng thú của học sinh đối với bộ môn Vật lí
Để khảo sát, nghiên cứu hứng thú học tập bộ môn Vật lí của học sinh tôi đã tiến hành lập phiếu điều tra, với một số câu hỏi tại các lớp 9A (25em) , 8A (37em) Trường THCS Ea Hu từ tháng 10/2019 và thu được kết qủa như sau :

+ Để xem các em có thích học môn Vật lí không ? Tôi đặt câu hỏi 1 : ‘‘ Em có thích học môn Vật lí không ?’’
	Phương án
	Số học sinh
	Tỉ lệ %

	Thích
	10
	16,1

	Không thích lắm
	40
	64,5

	Không thích
	12
	19,4


+ Để xem các em có dành nhiều thời gian để học Vật lí không ? Tôi đặt câu hỏi số 2 : ‘‘ Em dành bao nhiêu thời gian để học môn Vật lí ở nhà ? ’’

	Phương án
	Số học sinh
	Tỉ lệ %

	Trong vòng 15 phút
	30
	48,4

	Từ 15 đến 30 phút
	18
	29,0

	Từ 20 đến 40 phút
	10
	16,1

	Lâu hơn 40 phút
	4
	6,5


+ Để xem các em có hứng thú khi học môn Vật lí không ? Tôi đặt câu hỏi 3: ‘‘Điều gì ở môn Vật lí khiến em thích thú nhất ?’’

Đa số các em đều khẳng định : ‘‘ Thích môn Vật lí nhất là khi được làm hoặc được quan sát các thí nghiệm và giải thích được các hiện tượng từ đó’’. Điều này chúng tỏ thí nghiệm Vật lí có sức thu hút các em, khơi dậy sự hứng thú cho các em.

I.2. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
Đối với bộ môn Vật lí thiết bị dạy học có khá đủ cho giáo viên và học sinh làm việc, nhưng vấn đề đặt ra là sử dụng các thiết bị đó như thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để tạo sự hứng thú cho các em, khơi dậy trong các em sự đam mê khám phá khoa học, khả năng tư duy đồng thời giúp các em có thể tự tay thực hiện thành công các thí nghiệm, từ đó các em tự tìm ra kiến thức của bài học và áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống, đó chính là vấn đề mà mỗi giáo viên dạy Vật lý đều phải quan tâm.
          II. Những giải pháp và biện pháp 

II.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Để có một tiết dạy Vật lí thành công cần có rất nhiều yếu tố như: Khả năng sư phạm của giáo viên, chất lượng đồ dùng, thiết bị dạy học, các phương tiện hỗ trợ (máy chiếu dùng cho các giờ dạy bằng giáo án điện tử), thậm chí cả giáo viên trợ giảng…trong đó việc tạo hứng thú cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng. 

Có rất nhiều cách để tạo hứng thú cho học sinh, nhưng trong phạm vi bài viết này tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề như đã nêu ở trên đó chính là giáo viên phải có khả năng sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có hoặc tự tạo để tạo sự hứng thú cho học sinh nhằm tạo điều kiện cho các em tiếp thu kiến thức của bài học một cách tốt nhất, khơi dậy lòng đam mê khoa học, phù hợp với điều kiện và trình độ học sinh đại trà hiện nay, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số.

II.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Để sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả nhằm tạo hứng thú cho học sinh, trong quá trình giảng dạy tôi đã rút được một số kinh nghiệm như sau:

1. Giáo viên cần nắm được mục đích việc sử dụng thiết bị dạy học là gì?

Sử dụng thiết bị dạy học cho thí nghiệm Vật lí có hiệu quả chính là việc làm sống lại trước mắt học sinh các hiện tượng Vật lí cần nghiên cứu một cách sinh động nhằm tạo lòng tin cho học sinh. Từ đó học sinh có hứng thú say mê nghiên cứu khoa học, thích khám phá tìm tòi và giải quyết các vấn đề thực tiễn từ đó hình thành được các khái niệm và giúp học sinh lĩnh hội kiến thức mới sâu sắc hơn, bền vững hơn. 

2. Yêu cầu về sự chuẩn bị của giáo viên.
Để đạt được những yêu cầu trên giáo viên cần chu đáo chuẩn bị các nội dung sau:

- Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt và các năng lực cần hình thanh cho học sinh trong bài, từ đó giáo viên xây dựng mục tiêu cụ thể cần đạt trong tiết dạy là gì?.

        
- Đối với mỗi thí nghiệm dù là nhỏ giáo viên cần xác định được mục đích của thí nghiệm đó là gì, đối tượng tiến hành thí nghiệm là ai (giáo viên hay học sinh), từ đó kết hợp với đồng chí phụ trách thiết bị chuẩn bị đầy đủ thiết bị phù hợp cho tiết học. 

       
 - Giáo viên cần phải làm trước các thí nghiệm đó (đây là bước bắt buộc) để xem mức độ thành công của từng thí nghiệm, từ đó có hướng khắc phục kịp thời những sai sót (nếu cần) để đảm bảo thí nghiệm phải chắc chắn thành công, có như vậy mới đem lại cho học sinh niềm tin vào khoa học.

- Khuyến khích giáo viên sử dụng các đồ dùng tự tạo để làm thêm một số thí nghiệm ngoài bài học ( thí nghiệm thay thế). Việc làm này sẽ khơi dậy lòng đam mê khoa học và khích thích sự tìm tòi của học sinh. 

3. Các loại thí nghiệm
Để thiết bị dạy học thực sự mang lại hiệu quả giáo viên cần nắm được: Thiết bị dạy học Vật lý THCS chủ yếu dùng cho hai loại bài đó là: Thiết bị dùng cho bài dạy các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm thực hành của học sinh hoặc cả hai.

 
a. Đối với thí nghiệm biểu diễn
       
Trước hết giáo viên phải nắm bắt được cấu trúc của thí nghiệm biểu diễn gồm: 

 
- TN đặt vấn đề

          - TN chứng minh

          - TN kiểm chứng (củng cố)

         Đối với mỗi tiết học giáo viên cần dựa vào mục tiêu của bài dạy và các thiết bị thí nghiệm đã chuẩn bị mà đưa ra các thí nghiệm phù hợp để gây hứng thú học tập cho học sinh. Sau đây là một vài ví dụ:

          Với bài “Trọng lực” ở lớp 6 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: 

- Dùng tay đẩy quả bóng lên cao theo phương thẳng đứng, yêu cầu học sinh quan sát và cho biết: Chuyển động của quả bóng có sự biến đổi không? 

(Học sinh: Phát hiện được quả bóng đã thay đổi hướng chuyển động)

- Chuyển động của quả bóng đã bị biến đổi chứng tỏ điều gì?

(Học sinh: Phát hiện được quả bóng đã thay đổi bị biến đổi chứng tỏ có lực tác dụng vào quả bóng)

  Giáo viên: Vậy lực đó do vật nào gây ra và có tên gọi là gì? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay...


       
Với bài “Sự nở vì nhiệt của chất lỏng” ở lớp 6 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: 

- Đun nóng một ca nước đầy (phía dưới có đặt một đĩa để hứng lượng nước tràn ra). Trước khi đun yêu cầu học sinh trả lời hai câu hỏi:

+ Khi đun nóng thể tích của ca thay đổi như thế nào? (học sinh biết được: Thể tích của ca tăng lên do chất rắn nở ra)

+ Vậy dự đoán xem mực nước trong ca sẽ dâng lên hay tụt xuống?

- Sau dó giáo viên làm thí nghiệm, căn cứ vào kết quả của thí nghiệm để giới thiệu bài mới…

 

Với bài: “ Sự nở vì nhiệt của chất khí” ở lớp 6 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: 

- Bóp méo một quả bóng bàn ( bóng không bị thủng), yêu các em nêu các phương án làm cho quả bóng phồng trở lại.
- Học sinh sẽ nêu một vài phương án, sau đó giáo viên thực hiện phương án: Bỏ quả bóng bàn bị bóp méo vào ca nước nóng, quả bỏng sẽ phồng trở lại. Khi đó giáo viên đặt câu hỏi:  tại sao lại có hiện tượng này ? và vào bài học.
Hay với bài “Sự nổi” ở lớp 8 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: 

- Bỏ một quả trứng vào một cốc nước yêu cầu học sinh quan sát và nêu hiện tượng (quả trứng chìm trong nước). 

 Giáo viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để quả trứng có thể nổi lên ?

 Học sinh nêu một số cách

 - Cho muối vào trong cốc nước và khuấy tan sau đó cho quả trứng vào cốc nước muối, yêu cầu học sinh quan sát và nêu hiện tượng (quả trứng nổi lên trong nước muối)

  Giáo viên: Vậy để giải thích được hiện tượng trên ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay...

         Với bài: " Các chất được cấu tạo như thế nào" ở lớp 8 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: 

- Giáo viên: Lấy 2 bình  chia độ bình 1 đựng 50ml nước, bình 2 đựng 50ml rượu sau đó gọi học sinh đọc thể tích của hai bình chứa chất lỏng để gây niềm tin cho học sinh. Sau đó giáo viên đổ lần lượt hai bình đó với nhau và dùng đũa khuấy nhẹ đều sau đó cho học sinh lên đọc kết quả hỗn hợp nước và rượu bây giờ. 
- Học sinh nhận  xét được thể tích hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn thể tích ban đầu. Từ đó giáo viên đặt câu hỏi. 

- Hỏi: Vậy phần thể tích hỗn hợp hao hụt đó đã biến đi đâu? Bài hôm nay chúng ta trả lời câu hỏi này.

        Hay với bài "Sự khúc xạ ánh sáng" ở lớp 9 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: Một chiếc đũa đặt trong bình không có nước:
- Đặt mắt nhìn dọc theo chiếc đũa từ đầu trên xem có nhìn thấy đầu dưới của đũa không ?

(Học sinh: Phát hiện được, ta không nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa).

- Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào bình, liệu có nhìn thấy đầu dưới của đũa hay không?

(Học sinh: Phát hiện được, bây giờ ta nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa).

- Giáo viên: Vậy để giải thích được hiện tượng trên ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay……

         Nhìn chung với tất cả các thí nghiệm: Đặt vấn đề, thí nghiệm kiểm chứng, thí nghiệm chứng minh. Để tiến hành thí nghiệm đạt được hiệu quả cao giáo viên phải tiến hành theo những bước sau:

Bước 1: Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

     Chú ý: Mỗi nhóm nên có đủ cả ba đối tượng học sinh và số thành viên trong các nhóm không được quá nhiều nhằm tạo điều kiện cho các em có thời gian tranh luận với nhau về kết quả thí nghiệm.

Bước 2: Xác định mục tiêu của thí nghiệm
- Với các thí nghiệm đơn giản giáo viên có thể cho học sinh đọc sách giáo khoa sau đó các em thảo luận và nêu ra mục tiêu của thí nghiệm đó.

- Nếu các thí nghiệm khó và phức tạp thì giáo viên nên chia thành nhiều bước nhỏ và nêu mục tiêu của từng bước trong thí nghiệm.

      
Lưu ý: Giáo viên cần phải xác định đúng và đủ mục tiêu của thí nghiệm vì nó có liên quan trực tiếp đến nội dung của bài học.

Bước 3: Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm
+ Phần giới thiệu dụng cụ thí nghiệm
      Yêu cầu giáo viên cần giới thiệu đầy đủ thông tin về các dụng cụ có trong thí nghiệm. Cụ thể là: Tên gọi, đặc điểm mềm, dẻo, đàn hồi, chịu nhiệt, chịu lực... nhằm giúp các em hiểu được tác dụng của mỗi đồ dùng và sử dụng các thiết bị trên được hiệu quả và an toàn.

      Ví dụ như: Với các cốc đốt thì trước hết phải hướng dẫn các em là trước khi đốt cần phải hơ lửa xung quanh để tránh vỡ, hoặc nhẹ tay với các đồ dùng bằng sứ, thủy tinh hoặc cần thực hiện các biện pháp an toàn khi xử dụng đèn cồn hay khi học phần điện học và điện từ học ở lớp 9.

+ Phần các bước tiến hành thí nghiệm
Giáo viên phải nêu rõ từng bước của thí nghiệm để học sinh tiện quan sát và thực hành, nhưng đôi khi với một số thí nghiệm đơn giản thì có thể cho học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm trong sách giáo khoa sau đó thảo luận nêu lên cách tiến hành thí nghiệm.                           
Cuối cùng giáo viên nhấn mạnh cách tiến hành thí nghiệm trước khi cho học sinh thực hành.

Bước 4: Cách bố trí thí nghiệm
- Nếu các thiết bị của phòng thí nghiệm của trường mà phù hợp với thiết bị nêu ra
 trong sách giáo khoa thì giáo viên có thể tiến hành theo phương án của sách giáo 

khoa.

- Nếu các thiết bị trong phòng thí nghiệm không có hoặc còn thiếu so với các đồ dùng bố trí ở sách giáo khoa thì giáo viên tìm cách thay thế các đồ dùng khác có thể tự làm hoặc lợi dụng các thiết bị của môn Công nghệ (ở phần điện) để phục vụ môn Vật lí. Ví dụ: Máy biến thế xoay chiều, các loại bóng đèn...

- Trong trường hợp không có kể cả đồ dùng thay thế thì giáo viên có thể tìm một thí nghiệm khác để thay thế….có như thế mới  thực hiện tốt mục tiêu bài học.

Bước 5: Tiến hành thí nghiệm.
- Trước khi bắt tay vào làm thí nghiệm giáo viên phát cho các nhóm phiếu học tập để các em ghi lại các hiện tượng, số liệu, kết quả mà các em quan sát được qua thí nghiệm đó nhằm giúp cho quá trình thảo luận nhóm và từ đó xử lí kết quả thí nghiệm được tốt hơn.

- Giáo viên thao tác khi tiến hành thí nghiệm phải thật rõ ràng, không lúng túng để học sinh tiện theo dõi.

- Để đạt được hiệu quả cao, trong khi tiến hành thí nghiệm giáo viên có thể đặt các câu hỏi khắc sâu về các tình huống trong thí nghiệm nhằm tạo cho học sinh những tình huống có vấn đề để các em cùng suy nghĩ tháo gỡ từ đó các em hiểu sâu hơn về thí nghiệm đang làm.

      - Tùy theo từng bài mà giáo viên có thể  tiến hành thêm một thí nghiệm khác nhưng có liên quan đến thí nghiệm của bài từ đó giúp học sinh dễ dàng nắm được hiện tượng hay kiến thức mới cần rút ra trong bài học.

         Ví dụ: ở bài “ Áp suất chất lỏng” ở lớp 8 trước khi tiến hành thí nghiệm xác định sự tồn tại của áp suất chất lỏng giáo viên làm thí nghiệm như sau: 

- Luồng sợi day giữ đĩa D vào ống hình trụ sau đó kéo cho đĩa D gắn chặt vào đáy ống rồi buông tay (đĩa D rơi xuống).

 Giáo viên nêu câu hỏi: Làm thế nào để đĩa D không rời khỏi đáy của ống trụ.

 Học sinh nêu được: cần phải tác dụng lực đẩy từ dưới lên đĩa D hoặc lực kéo lên sợi dây giữ đĩa D.
- Giáo viên: Ta có thể giữ cho đĩa D không rời khỏi đáy ống trụ bằng cách sau: tiến hành thí nghiệm như sách giáo khoa. 

 Học sinh sẽ nhìn thấy được sự tương đồng của hai thí nghiệm từ đó dễ dàng rút ra được kiến thức mới.

Với bài “Áp suất khí quyển” ở lớp 8 giáo viên có thể đưa ra thí nghiệm để cũng cố như sau:
- Lấy một quả bóng bay rồi thổi phồng lên sau đó yêu cầu hs nêu các phương án làm sao để không giữ kín miệng của quả bóng mà nó vẫn không bị xẹp lại

- Học sinh có thể nêu một vài phương án, giáo viên chọn phương án khả thi nếu có để kiểm chứng và yêu cầu học sinh khác giải thích. 

- Trong trường hợp học sinh không nêu được phương án giáo viên có thể đưa ra cách làm như sau: Cho quả bóng bay vào một chai nhựa sao cho miệng của quả bóng bịt kín miệng chai. Hút bớt không khí trong chai ra thông qua lỗ nhỏ đã được đục sẵn ở gần đáy, khi đó quả bóng sẽ tự phồng lên mặc dù ta không cần giữ kín miệng của quả bóng…

Hay với bài “ Lực đẩy Ácsimet” Khi tiến hành thí nghiệm đo lực kéo tác dụng lên quả nặng trong không khí (P) và trong chất lỏng (F).

- Học sinh nêu được nhận xét: P > F

- Để giải thích hiện tượng này giáo viên có thể làm lại thí nghiệm: Giữ cho đĩa D không rời khỏi đáy ống trụ bằng cách đặt chúng trong nước ở bài “ Áp suất chất lỏng”…..

- Từ đó giúp học sinh dễ dàng phát hiện được nguyên nhân P > F là do chất lỏng tác dụng lực đẩy từ dưới lên.

       
Ngoài ra ở một số bài  giáo viên cần tiến hành thí nghiệm thay thế  hoặc cho học sinh tự nghĩ ra thí nghiệm thay thế khác để cho bài học phong phú đa dạng nhằm phát triển được vốn hiểu biết của học sinh. Nhưng các thí nghiệm thay thế đó đòi hỏi phải đảm bảo đúng và chính xác mục tiêu của thí nghiệm.

Ví dụ: Với bài “Cơ năng “ ở lớp 8, để chỉ ra thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật so với vật làm mốc. Giáo viên có thể tiến hành thêm một thí nghiệm như sau:

- Sử dụng một ít cát mềm (hơi ướt) và các vật nặng có khối lượng khác nhau nhưng có hình dạng và thể tích bằng nhau.

- Để kiểm tra sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn vào độ cao: Sử dụng hai quả nặng
có cùng khối lượng được đặt ở độ cao khác nhau và thả chúng xuống mặt cát mềm.
Độ lún của cát biểu thị khả năng thực hiện công của quả nặng. 

- Để kiểm tra sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn vào khối lượng: Sử dụng hai quả nặng có khối lượng khác nhau được đặt ở cùng một độ cao và thả chúng xuống mặt cát mềm. Độ lún của cát biểu thị khả năng thực hiện công của quả nặng. 

Ví dụ: ở bài "Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng" ở lớp 7 giáo viên sau khi làm xong thí nghiệm thì có thể đặt câu hỏi như sau: Tại sao phải chọn hai quả pin hoặc hai viên phấn giống nhau? Liệu có thể chọn hai viên phấn hoặc hai quả pin khác nhau được không?

Hay với bài "Sự khúc xạ ánh sáng" ở lớp 9. Có thể làm thí nghiệm dùng tia sáng chiếu từ nước sang không khí để thay thế cho thí nghiệm cắm các đinh ghim ở sách giáo khoa....Càng tạo ra được nhiều các thí nghiệm thay thế tốt thì càng làm cho giờ học sôi động và phát triển được óc tưởng tượng và tư duy cho học sinh.

- Với các thí nghiệm thay thế giáo viên có thể hỏi học sinh tại sao thí nghiệm này có thể thay thế được? Nhằm khắc sâu hơn cho các em về tính chặt chẽ, đúng đắn của thí nghiệm thay thế đó.

-  Nếu cần thì trên các dụng cụ phải có các vật chỉ thị để làm nổi bật lên các bộ phận đặc biệt cần quan sát hoặc dùng các vật, chất khác hỗ trợ cho vấn đề cần nghiên cứu.

    Ví dụ: Ở thí nghiệm quan sát các tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì để quan sát rõ hơn các tia sáng thì giáo viên có thể cho thêm ít khói hương vào sẽ có kết quả tốt hơn...

* Những lưu ý khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn
+ Chỉ bày ra trước mắt học sinh những dụng cụ cần thiết để minh họa hoặc làm thí  nghiệm, không được bày la liệt trước mắt học sinh những dụng cụ đã dùng xong hoặc chưa dùng tới nhằm tránh trường hợp học sinh không tập trung vào thí nghiệm của giáo viên.

+ Các thiết bị dùng để tiến hành trong bài yêu cầu cần phải được kiểm tra và làm trước để đảm bảo giờ thực hành thành công và gây được niềm tin vào khoa học ở học sinh.

+ Khi các thí nghiệm xảy ra nhanh giáo viên cần lặp lại thí nghiệm để học sinh có thể theo dõi được.

     Ví dụ như: Thí nghiệm phần nhiệt học ở lớp 6 với bài sự nở vì nhiệt của chất lỏng hoặc chất khí giáo viên cần đổ nước nóng khoảng 50oC và đổ từ từ thì học sinh có thể quan sát tốt hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng...có như vậy mới tạo điều kiện cho học sinh quan sát tốt hiện tượng cần nghiên cứu nhằm giúp các em rút ra các nhận xét và kết luận đúng.

Bước 6: Xử lí các hiện tượng và kết quả thí nghiệm
        Sau khi tiến hành thí nghiệm xong giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm lần lượt báo cáo hiện tượng hoặc kết quả thí nghiệm mà học sinh thu thập được qua thí nghiệm của giáo viên. Sau đó dựa vào bảng kết quả của giáo viên, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.

Chú ý: Trong phần này nếu kết quả thí nghiệm có sự sai số nhỏ thì giáo viên phải giải thích thật rõ cho các em để gây được niềm tin của học sinh vào thí nghiệm.

       Có thể đưa ra một số gợi ý về việc giải thích kết quả thí nghiệm có sự sai số trong thí nghiệm biểu diễn của giáo viên cho học sinh như sau:

- Thứ nhất giáo viên phải nắm chắc bản chất của hiện tượng trong thí nghiệm để dựa vào đó mà giải thích vấn đề.

      Ví dụ như: Phần nhiệt học ở lớp 6 và lớp 8 có yêu cầu trong các thí nghiệm nước phải sôi ở 100oc nhưng thực tế không thể làm nước sôi ở 100oc được (do sự chênh lệch đọ cao so với mực nước biển) nên một số thí nghiệm phần nhiệt có sai số về kết quả  một phần là do nguyên nhân này. Hoặc do trong quá trình làm thí nghiệm ta đã bỏ qua nhiệt lượng truyền qua các môi trường bên ngoài.

- Thứ hai có thể giải thích kết quả thí nghiệm có sai số là do cách đặt mắt quan sát đọc kết quả và các thiết bị đo chỉ mang tính chất tương đối đó cũng là nguyên nhân thường hay gặp ở các thí nghiệm.

     
Ví dụ: Ở chương quang học lớp 9 phần đo độ lớn các góc tới, góc khúc xạ hoặc phần nhiệt học lớp 6, lớp 8 chúng ta rất hay gặp hiện tượng sai số như nguyên nhân đã nêu.

- Thứ ba: Có thể là do các thiết bị thí nghiệm lâu không dùng đến hoặc đã cũ dẫn đến các tính chất lý, hóa của nó bị ảnh hưởng nên hiệu quả mang lại không như yêu cầu.

    
Ví dụ như: các điện trở nếu lâu không sử dụng đến thì giá trị của nó không còn đúng giá trị đã ghi trên nhãn mác nữa. hay các chốt cắm của đò dùng điện bị lỏng, bị hoen rĩ cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đo, hoặc các vôn kế, ampe kế ở vật lý 7, 9 nếu lâu không dùng đến kết quả đo cũng không còn chính xác do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài có thể dẫn đến điện trở của chúng bị thay đổi hoặc độ nhạy của thiết bị đã giảm….

Bước 7: Kết luận
Giáo viên gọi 2 đến 3 học sinh đọc lại nội dung kết luận vừa tìm ra ở trên. Giáo viên nhấn mạnh lại kết luận đó và có thể cho học sinh liên hệ thực tế các vấn đề có liên quan đến thí nghiệm vừa là để khắc sâu kết luận mới tìm được, vừa là làm cho bài dạy thêm sinh động.

b. Đối với loại bài trong đó có thí nghiệm thực hành của học sinh
      
Đây là loại bài có khả năng kích thích sự hứng thú, tính tò mò khoa học, óc sáng tạo của học sinh khá cao. Để dạy tốt được loại bài này thì trước hết giáo viên phải hiểu được thế nào là thí nghiệm thực hành của học sinh, cách tổ chức như thế nào và tác dụng của nó ra sao?

* Thí nghiệm thực hành
Là thí nghiệm do học sinh tiến hành dưới sự chỉ dẫn của giáo viên để từ đó các em tự khám phá kiến thức của bài và nắm bắt kiến thức bài đó.

 * Tác dụng của thí nghiệm thực hành
-  Giúp học sinh nắm vững hơn nội dung bài học vì học sinh được tự tay gây ra hiện tượng vật lý, đo lường các đại lượng, tìm ra quy luật, hiện tượng hoặc kiểm tra lại định luật, hiện tượng, do đó học sinh sẽ chú ý hơn, tin tưởng hơn và hiểu vấn đề một cách cụ thể và sâu sắc hơn.

- Thí nghiệm thực hành rèn luyện cho học sinh kỹ năng, kỹ xảo sử dụng những dụng cụ đo lường cơ bản như thước, cân, lực kế, ampe kế, vôn kế... do đó có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục kỹ thuật tổng hợp đối với học sinh.

- Thí nghiệm thực hành tạo điều kiện cho học sinh tự lực quan sát, phân tích, phán đoán để đi đến kết luận, do đó có tác dụng lớn trong việc phát triển  năng lực tư duy của học sinh và giúp các em làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học vật lý.

- Thí nghiệm thực hành còn kích thích ở học sinh sự hứng thú, tính tò mò khoa học, lòng ham muốn học vật lý, lòng ham muốn vận dụng kiến thức vật lý vào đời sống và rèn luyện cho học sinh ý thức tổ chức, ý thức làm việc có kế hoạch, ý thức bảo vệ của công.
Vì thí nghiệm thực hành có tác dụng rất lớn như đã phân tích ở trên nên với giáo viên dạy vật lý để tổ chức thành công được loại bài này thông qua các thiết bị dạy học thì cần phải thực hiện các công việc sau:
- Việc chuẩn bị cho bài dạy: Trước hết giáo viên phải xác định được đúng và đủ mục tiêu của bài học. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dụng cụ thí nghiệm thực hành, giáo viên cũng phải tiến hành trước tất cả các thí nghiệm để kiểm tra khả năng thành công của các thí nghiệm đó nhằm gây được niềm tin vào thí nghiệm cho các em.

- Đặc biệt với loại bài này giáo viên cần dùng bảng phụ và phiếu học tập để cho các em thảo luận nhận xét và báo cáo kết quả của nhóm mình.

- Với những thí nghiệm nào phức tạp, khó thì giáo viên có thể bố trí trước cho các nhóm, còn những thí nghiệm nào đơn giản thì có thể cho học sinh tự bố trí thí nghiệm và giáo viên đi kiểm tra uốn nắn kịp thời nếu cần.

 - Những thí nghiệm khó và có thể gây nguy hiểm mà giáo viên cần bố trí trước cho các em đó là các thí nghiệm có liên quan đến các chất gây bỏng (ví dụ nước nóng phần nhiệt học ở lớp 6) hoặc các thí nghiệm có sử dụng tia laze (như phần quang học lớp 9) cũng như các thí nghiệm có sử dụng đến dòng điện xoay chiều 220V...có như vậy thì mới đảm bảo giờ học đạt hiệu quả cao và an toàn. Trong phần này cũng đặc biệt chú ý giáo viên cũng cần có một bộ thí nghiệm của  riêng mình để có thể làm mẫu các thí nghiệm khi học sinh gặp khó khăn.

   
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị thì giáo viên tiến hành các bước dạy như sau:

        Bước 1: Chia nhóm
- Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, chú ý số em trong một nhóm không quá đông để đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các thành viên đều được cùng tiến hành, cùng quan sát thí nghiệm.

- Các nhóm nên có cả ba đối tượng học sinh để các em giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tiến hành thí nghiệm, thảo luận đưa ra nhận xét.

Bước 2: Xác định mục đích của thí nghiệm
- Cho học sinh cả lớp tự đọc hướng dẫn thí nghiệm trong sách giáo khoa nhằm giúp các em nắm bắt được phần nào mục đích của thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm. Trong phần này giáo viên có thể phát phiếu học tập cho các nhóm để các em nêu dự đoán về mục đích của thí nghiệm hoặc dự đoán các hiện tượng có thể xảy ra khi tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của sách giáo khoa. Nhằm tạo cho các em có cảm giác, hứng thú muốn tiến hành các thí nghiệm đó ngay để kiểm tra nhận xét lý thú trên.

- Giáo viên nêu mục đích của thí nghiệm cho học sinh nắm chắc để tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu của bài học. Với các thí nghiệm dễ có thể cho học sinh thảo luận nêu ra  mục đích thí nghiệm sau đó giáo viên chốt lại.

Bước 3: Giới thiệu dụng cụ và cách bố trí thí nghiệm
- Với dụng cụ thí nghiệm thì giáo viên cũng cần nêu rõ như phần dụng cụ ở thí nghiệm biểu diễn của giáo viên như đã phân tích.

- Cách bố trí thí nghiệm có thể tiến hành như phần chuẩn bị nêu trên.

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm
- Cho các nhóm làm thí nghiệm theo kế hoạch đã vạch, các nhóm ghi nhanh những số liệu, hiện tượng quan sát vào một bảng thống kê (mẫu báo cáo thí nghiệm).

- Nếu thí nghiệm nào khó thì giáo viên có thể làm thao tác trước cho các nhóm theo dõi.

- Khi tiến hành thí nghiệm giáo viên cần theo dõi uốn nắn sai sót (nếu có) cho các em và đảm bảo cho mọi học sinh trong các nhóm đều được làm thí nghiệm, được quan sát, nhận xét và thảo luận. Nếu các nhóm khi làm thí nghiệm có gặp khó khăn nào đó thì giáo viên yêu cầu toàn bộ lớp tạm  ngừng và hướng dẫn bổ sung thêm, giáo viên có thể trực tiếp làm lại thí nghiệm đó cho học sinh theo dõi hoặc kiểm tra lại cách lắp thí nghiệm, cách đọc, đo kết quả thí nghiệm của từng nhóm từ đó đảm bảo cho thí nghiệm được thành công.

Bước 5:  Xử lý kết qủa thí nghiệm 
- Sau khi làm thí nghiệm xong từng phần giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét để đi đến kết luận của phần đó hoặc cả bài.

       
Tới đây giáo viên chú ý sử dụng hệ thống bảng phụ hoặc phiếu học tập để giúp các nhóm cùng tìm ra  nhận xét một cách chính xác.
- Giáo viên cần tôn trọng các nhận xét của từng nhóm. 

- Nếu có nhận xét sai giáo viên cần khéo léo hướng dẫn các em tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái sai như: So sánh với nhận xét các nhóm khác, làm lại thí nghiệm của mình một cách cẩn thận.

- Khi dùng bảng phụ giáo viên phải suy nghĩ  kỹ là dùng nó để làm gì, đọng lại kiến thức cơ bản nào. Cần sắp xếp bảng phụ cho hợp lý để khi treo tránh sự sai sót hoặc tác dụng của nó ít đi. Bên cạnh đó bảng phụ cũng cần phải trình bày khoa học như dùng phấn mầu với những câu từ quan trọng...

- Nếu thí nghiệm có độ chính xác chưa cao thì giáo viên có thể trình bày một thí nghiệm thay thế. Nhưng với thí nghiêm thay thế do giáo viên làm phải đơn giản, dễ làm mà vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học.

* Lưu ý: Trong phần này để xử lý sai số trong các thí nghiệm giáo viên cần lưu ý học sinh sai là do ở những nguyên nhân sau
- Cách đặt mắt đọc kết quả chưa đúng, hoặc cách đặt các thiết bị đo chưa đúng.

     
Ví dụ: Cách đặt mắt và bình chia độ ở vật lý lớp 6 hoặc ở bài “hiện tượng  khúc xạ ánh sáng"  các học sinh thường đặt mắt nhìn ở các góc độ khác nhau nên có thể dẫn đến các kết quả không theo mong đợi.

- Do cách bố trí thí nghiệm chưa đúng, cẩu thả cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả có sai số lớn hoặc không thành công.

- Do chưa chú ý nghe hướng dẫn tiến hành thí nghiệm của giáo viên hoặc ở sách giáo khoa cũng như chưa nắm bắt được mục tiêu của thí nghiệm hoặc chưa hiẻu rõ tính chất lý, hóa của các thiết bị…

- Với các nguyên nhân dẫn đến kết quả thí nghiệm có sai số như đã nêu thì giáo viên phải bám sát vào đó để giúp đỡ các em sửa chữa có như vậy mới giúp học sinh tin tưởng vào khoa học và có ý thức, kinh nghiệm hơn khi xử lý các kết quả thí nghiệm.

III. Kết quả đạt được của sáng kiến và kiểm chứng các giải pháp đã triển khai của sáng kiến
          1. Trước khi áp dụng

Từ thực tế nêu trên cho thấy hứng thú học bộ môn Vật lí của các em không cao, biểu hiện ở chỗ: có đến 19,4 % em không thích và 64,5 % em không thích lắm khi học Vật lí ( khảo sát ở trên); thời gian học tập dành cho bộ môn không nhiều…Từ đó việc học tập và tiếp thu kiến thức của bộ môn chưa tốt.

2. Sau khi áp dụng
 Đối với học sinh trường THCS Ea Hu ( từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020).

- Để khảo sát nghiên cứu hứng thú học tập bộ môn, lần 2 tôi vẫn tiến hành lập phiếu điều tra ở 2 lớp trên gồm một số câu hỏi.

Sau khi thu thập số liệu tôi thu được kết quả:

Để xem học sinh có thích thí nghiệm Vật lí hay không? Tôi đặt câu hỏi số 1: “Em có thích các thí nghiệm Vật lí không ?”

	Phương án
	Số học sinh
	Tỉ lệ %

	Thích
	37
	59,7

	Không thích lắm
	25
	40,3

	Không thích
	0
	0


Từ bảng số liệu ta thấy học sinh rất có hứng thú với các thí nghiệm Vật lí
- Để xem mức độ hiểu bài của các em khi giáo viên truyền đạt kiến thức thông qua các thí nghiệm, tôi đặt câu hỏi số 2 : ‘‘ Em có nắm được nội dung bài học thông qua các thí nghiệm không ?’’
	Phương án
	Số học sinh
	Tỉ lệ %

	Nắm vững nội dung bài học
	30
	48,4

	Nắm khá vững nội dung bài học
	32
	51,6

	Không hiểu gì cả
	0
	0


Từ bảng số liệu ta thấy học sinh dễ dàng nắm được nội dung kiến thức nếu kiến thức đó được xây dựng dựa trên thực nghiệm.

- Để tìm hiểu xem thí nghiệm Vật lí đối với các em như thế nào, tôi đặt câu hỏi số 3 : ‘‘ Theo em thí nghiệm Vật lí có tác dụng gì ?’’

	Phương án
	Số học sinh
	Tỉ lệ %

	Giúp em nắm vững lí thuyết
	8
	12,9

	Mở ra nhiều điều mới mẻ cho em
	2
	3,2

	Làm cho kiến thức trở nên gần gũi, hấp dẫn
	6
	9,6

	Làm cho bài học dễ hiểu hơn
	10
	16,1

	Giúp em nhớ kiến thức lâu hơn
	8
	12,9

	Tất cả các ý kiến trên
	28
	45,3


Ngoài các số liệu thu được ở trên, qua quan sát thực tế trong các giờ học tôi nhận thấy học sinh trở nên tích cực hơn, tiết học sôi động hơn.

Học sinh thường xuyên đặt những câu hỏi liên quan đến các hiện tượng Vật lí trong thức tế.

Một số học sinh yêu thích môn học đã tìm tòi làm được những sản phẩm ứng dụng kiến thức Vật lí…

Tất các các số liệu và thông tin nói trên chứng tỏ thí nghiệm Vật lí có vai trò quan trọng và mang lại hiệu quả cao trong việc truyền đạt kiến thức, làm cho học sinh trở nên hứng thú với môn học và kích thích lòng đam mê khoa học của các em. Thí nghiệm Vật lí là một phần không thể thiếu trong quá trình dạy - học môn Vật lí.

C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Ý nghĩa của đề tài
Sau nhiều năm giảng dạy theo phương pháp sử dụng các thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp như đã nêu ở trên, tôi thấy đa số các em học sinh đều rất hứng thú khi tham gia các tiết học Vật lí, yêu thích bộ môn và muốn chiếm lĩnh các kiến thức đó bằng chính năng lực của mình, để từ đó sử dụng hiệu quả các kiến thức đó vào thực tế cuộc sống của các em.

Với một số hiểu biết về kiến thức Vật lí cộng với sự tò mò khoa học, óc sáng tạo của mình một số em đã sáng tạo được một số sản phẩm khoa học nhỏ cho riêng mình.

      
Một tác dụng lớn hơn cả là các em đã biết, hiểu được và học được phương pháp học tập của bộ môn Vật lí đó là “phương pháp thực nghiệm” mà các em có thể vận dụng phương pháp này trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống các em sau này.

II. Kiến nghị, đề xuất
Để đáp ứng được mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt là với bộ môn Vật lí tôi có một số kiến nghị sau:

1.  Đối với người phụ trách thiết bị dạy học

- Cần bố trí thời gian để sắp xếp các dụng cụ thí nghiệm một cách hợp lý, khoa học, tiện sử dụng.

- Kết hợp với giáo viên chuẩn bị chu đáo các đồ dùng, thiết bị theo yêu cầu của giáo viên

- Cần kết hợp chặt chẽ với giáo viên Vật lý để lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học và cùng làm trước các thí nghiệm theo từng bài của chương trình.

- Cùng giáo viên dạy vận chuyển đồ dùng lên lớp khi chưa có phòng học bộ môn. Có thể trực tiếp hướng dẫn học sinh cùng với giáo viên dạy để quản lý học sinh một cách chặt chẽ hơn.

- Đồng chí phụ trách phải thường xuyên kiểm tra lại các thiết bị sau mỗi giờ dạy để có thể đưa ra phương án kịp thời mua bổ sung cho các năm học tiếp theo.

2.  Đối với cơ sở giáo dục

- Để tạo điều kiện cho các thí nghiệm Vật lý đạt hiệu quả cao cần có phòng học bộ môn thích hợp theo tiêu chuẩn quy định.

- Nên tổ chức lớp tập huấn về sử dụng thiết bị Vật lý cho giáo viên dạy Vật lý vào đầu năm học, khi có dồ dùng thiết bị mới hay khi thay đổi chương trình…

- Để giúp đỡ tốt trong khâu chuẩn bị các thiết bị dạy học thì cũng cần cho đồng chí phụ trách thiết bị có chuyên môn và luôn được đi bồi dưỡng như giáo viên.

- Cần có sự đầu tư, bổ sung, thay thế thường xuyên các thiết bị dạy học ngày càng đầy đủ và hiện đại hơn.

      Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp và cấp trên. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!
	EaHu, ngày 20 tháng 01 năm 2020
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